
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SKHCN-QLCN 

V/v xây dựng danh mục bài toán  

công nghệ chiến lược của Hải Phòng 

Hải Phòng, ngày        tháng     năm 2026 

Kính gửi:  

- Sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Các trường đại học trên địa bàn thành phố; 

- Các hiệp hội, hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và tổ 

chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố; 

- Các doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố. 

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 10988/VP-VX ngày 28/8/2026 của UBND 

thành phố về việc triển khai Thông báo Kết luận số 454/TB-VPCP ngày 27/8/2026 

của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại buổi họp về tiến độ triển khai các 

nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Để triển khai thống nhất việc rà soát, 

xác định và đề xuất các bài toán công nghệ chiến lược của thành phố bảo đảm hiệu 

quả, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, yêu cầu phát triển của từng ngành, lĩnh vực và 

địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

1. Chủ động xác định bài toán công nghệ chiến lược trên cơ sở mục tiêu phát 

triển, các điểm nghẽn, thách thức và nhu cầu thực tiễn; phù hợp với quy hoạch, 

chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển có liên quan; phát huy tiềm năng, 

lợi thế cạnh tranh và điều kiện phát triển của địa phương, góp phần nâng cao 

năng lực tự chủ, tự cường về công nghệ và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh. 

2. Việc xác định bài toán cong nghệ chiến lược phải lấy bài toán phát triển 

làm trung tâm, công nghệ chiến lược là giải pháp để giải quyết bài toán; không xác 

định bài toán chỉ theo tên công nghệ hoặc xu hướng công nghệ; không đề xuất các 

nội dung chủ yếu là mua sắm trang thiết bị, phần mềm, hạ tầng, ứng dụng nguyên 

trạng các giải pháp thương mại sẵn có hoặc phục vụ hoạt động thường xuyên mà 

không đặt ra yêu cầu nghiên cứu, phát triển, làm chủ hoặc ứng dụng công nghệ 

chiến lược. 

3. Khi đề xuất nhiệm vụ phải đủ yếu tố 03 nhà “Nhà nước – Nhà trường/Viện – 

Doanh nghiệp”. Việc xây dựng bài toán phải gắn với nhu cầu sử dụng kết quả, khả 
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năng triển khai trong thực tiễn và sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Khuyến khích các bài toán công nghệ chiến lược đã xác định được doanh nghiệp 

hoặc tổ chức, cá nhân có khả năng tham gia nghiên cứu, thử nghiệm, đầu tư, sản 

xuất, ứng dụng hoặc thương mại hóa kết quả; trường hợp chưa xác định được thì cần 

làm rõ khả năng huy động các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai. 

Đối với mỗi bài toán công nghệ chiến lược đề xuất cần làm rõ: Tên bài 

toán; vấn đề, nhu cầu hoặc điểm nghẽn cần giải quyết; mục tiêu; nhóm công nghệ 

chiến lược có liên quan; sản phẩm, giải pháp hoặc kết quả dự kiến; đối tượng sử 

dụng, tiếp nhận; tổ chức, doanh nghiệp có khả năng tham gia và phạm vi tác động 

(theo Phụ lục I, phụ lục II đính kèm Công văn này). 

Các đề xuất bài toán công nghệ chiến lược của quý cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất trong ngày 22/9/2026 để 

tổng hợp. Thông tin liên hệ: Ông Lê Tuấn Linh (SĐT: 0382.495.589), Phó Trưởng 

phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ. 

(Xin gửi kèm theo văn bản này Công văn số 5433/BKHCN-VP ngày 24/7/2026 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ 

tướng Chính phủ và Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 của Thủ 

tướng Chính phủ) 

Rất mong nhận được các đề xuất bài toán công nghệ chiến lược của Quý cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Trung tâm: CNTT&TT và Trung tâm 

ĐMST&ƯDKHCN (để đăng tải thông tin); 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Lương Thịnh 



Phụ lục I 

MẪU ĐỀ XUẤT BÀI TOÁN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC 
(Kèm theo Văn bản số           /SKHCN-QLCN ngày          /9/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên bài toán công nghệ chiến lược. 

2. Đơn vị đề xuất. 

3. Cơ quan đầu mối xây dựng hồ sơ. 

4. Ngành, lĩnh vực phát triển liên quan. 

5. Nhóm công nghệ chiến lược và/hoặc nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg (nếu xác 

định được). 

6. Phạm vi tác động dự kiến: Địa phương/liên tỉnh/liên vùng/liên ngành/quốc gia. 

7. Thời gian dự kiến cần giải quyết bài toán. 

II. BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN 

1. Bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường hoặc yêu cầu quản lý đặt ra đối với bài toán. 

2. Mối liên hệ của bài toán với quy hoạch thành phố, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, chiến lược, chương trình, kế hoạch, 

đề án và các định hướng phát triển có liên quan. 

3. Mối liên hệ với Danh mục bài toán công nghệ chiến lược quốc gia hoặc bài toán công nghệ chiến lược của địa phương 

khác, nếu có; trường hợp có nội dung tương đồng, nêu rõ tính đặc thù, điểm khác biệt và khả năng phối hợp triển khai. 

4. Hiện trạng, số liệu, bằng chứng và các chương trình, nhiệm vụ, dự án hoặc hoạt động đã triển khai có liên quan đến bài toán. 

5. Điểm nghẽn, nút thắt hoặc hạn chế chưa được giải quyết và nguyên nhân chủ yếu. 
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6. Tính cấp thiết, tầm quan trọng và tác động dự kiến nếu bài toán không được giải quyết kịp thời. 

III. NỘI DUNG BÀI TOÁN 

1. Vấn đề phát triển cần giải quyết. 

2. Mục tiêu tổng quát. 

3. Các mục tiêu cụ thể, có thể theo dõi và đo lường. 

4. Kết quả phát triển mong muốn sau khi bài toán được giải quyết. 

5. Phạm vi, đối tượng và địa bàn dự kiến chịu tác động. 

6. Các chỉ tiêu hoặc tiêu chí dự kiến sử dụng để đánh giá mức độ giải quyết bài toán. 

IV. CÔNG NGHỆ VÀ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ 

1. Nhóm công nghệ chiến lược có khả năng góp phần giải quyết bài toán. 

2. Năng lực công nghệ cần nghiên cứu, phát triển, làm chủ, tiếp nhận, chuyển giao, tích hợp hoặc ứng dụng. 

3. Mức độ sẵn sàng công nghệ hiện tại và mức độ dự kiến cần đạt (nếu xác định được). 

4. Công nghệ, giải pháp hiện có và khoảng trống công nghệ cần giải quyết. 

V. SẢN PHẨM, KẾT QUẢ DỰ KIẾN 

1. Sản phẩm công nghệ chiến lược, giải pháp công nghệ hoặc năng lực công nghệ dự kiến hình thành. 

2. Các chỉ tiêu chính về kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả, năng suất, quy mô ứng dụng hoặc khả năng đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn. 

3. Đối tượng dự kiến sử dụng, tiếp nhận, khai thác hoặc hưởng lợi từ sản phẩm, kết quả. 

4. Khả năng thử nghiệm, ứng dụng, nhân rộng, sản xuất, cung ứng hoặc thương mại hóa. 

5. Mức độ đóng góp dự kiến của sản phẩm, kết quả vào việc giải quyết bài toán phát triển. 
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VI. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ KHẢ NĂNG THAM GIA 

1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức có nhu cầu sử dụng, tiếp nhận kết quả hoặc có khả năng đặt hàng. 

2. Doanh nghiệp đã tham gia hoặc có khả năng tham gia; trường hợp xác định được thì nêu doanh nghiệp dự kiến dẫn dắt, 

doanh nghiệp đầu chuỗi hoặc doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, phát triển, làm chủ, sản xuất, ứng dụng hoặc 

thương mại hóa sản phẩm. 

3. Viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức khoa học và công nghệ có năng lực phù hợp. 

4. Bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương hoặc tổ chức khác cần phối hợp. 

5. Vai trò dự kiến của từng nhóm tổ chức, cá nhân trong quá trình nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, ứng dụng và khai thác 

kết quả. 

6. Ý kiến, cam kết hoặc đề xuất của các tổ chức, cá nhân đã được tham vấn, nếu có. 

VII. ĐIỀU KIỆN SƠ BỘ ĐỂ TRIỂN KHAI 

1. Nhu cầu về dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm, khu vực hoặc môi trường 

thử nghiệm. 

2. Nhu cầu về nhân lực, chuyên gia, năng lực nghiên cứu, phát triển và quản lý triển khai. 

3. Nhu cầu và khả năng huy động nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác công tư, hợp tác quốc tế 

và các nguồn hợp pháp khác. 

4. Yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường hoặc 

cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. 

5. Các điều kiện về thị trường, chuỗi cung ứng, nguyên liệu, sản xuất, mua sắm, tiếp nhận hoặc sử dụng sản phẩm, kết quả. 

6. Khó khăn, rủi ro, điểm nghẽn và các điều kiện cần được hỗ trợ hoặc tháo gỡ. 

VIII. TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN 
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1. Tác động kinh tế - xã hội. 

2. Tác động đến năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng hoặc hiệu quả quản lý. 

3. Tác động đến năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ; tỷ lệ nội địa hóa; khả năng tham gia chuỗi giá trị 

hoặc hình thành sản phẩm công nghệ chiến lược. 

4. Tác động đối với quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu hoặc phát triển bền vững. 

5. Khả năng lan tỏa, nhân rộng hoặc phối hợp triển khai trên phạm vi liên tỉnh, liên vùng, liên ngành hoặc quốc gia. 

Các tác động cần được thuyết minh cụ thể và lượng hóa bằng các chỉ tiêu phù hợp nếu có đủ căn cứ xác định. 

IX. KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC 

1. Đánh giá sơ bộ khả năng phát triển bài toán thành một hoặc nhiều nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. 

2. Phạm vi dự kiến hình thành nhiệm vụ: địa phương, liên tỉnh, liên vùng, liên ngành hoặc quốc gia. 

3. Dự kiến tổ chức, cá nhân có khả năng chủ trì, phối hợp hoặc tham gia thực hiện. 

4. Dự kiến thời gian, lộ trình và các giai đoạn triển khai chính. 

5. Khả năng kết nối với nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án hoặc bài toán công nghệ chiến lược khác. 

X. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Kiến nghị về phương án điều phối. 

2. Kiến nghị về cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, dữ liệu, hạ tầng hoặc thử nghiệm. 

3. Kiến nghị đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan. 

4. Kiến nghị về nhu cầu phối hợp với các địa phương, bộ, cơ quan ngang bộ hoặc doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, 

phát triển và triển khai. 

5. Tài liệu kèm theo và đầu mối liên hệ (Họ và tên, chức vụ, cơ quan, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của đầu mối liên 

hệ).



Phụ lục II 

BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC BÀI TOÁN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC  

(Kèm theo Công văn số           /SKHCN-QLCN ngày        /9/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT 
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DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NHẬN VĂN BẢN 

 

TT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

1 
Công ty TNHH LG Display Việt 

Nam Hải Phòng 

Lô E khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc khu kinh 

tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường An Phong, Thành 

phố Hải Phòng 

2 
Công ty TNHH LG Electronics 

Việt Nam Hải Phòng 

 Lô CN2, khu công nghiệp Tràng Duệ, Phường An 

Phong, Thành phố Hải Phòng 

3 
Công ty TNHH LG Innotek Việt 

Nam Hải Phòng 

Lô I-4, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc khu 

kinh tế Đình Vũ Cát Hải, Phường An Phong, 

Thành phố Hải Phòng 

4 
Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh 

doanh Vinfast 

Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, Đặc 

khu Cát Hải, Thành phố Hải Phòng 

5 
Công ty TNHH Pegatron Việt 

Nam 

Lô đất CN3A, Khu Công Nghiệp DEEP C 2A, 

thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ- Cát Hải, Phường 

Đông Hải, Thành phố Hải Phòng 

6 
Công ty TNHH Công Nghiệp 

Brother Việt Nam  

Khu công nghiệp Phúc Điền, Xã Mao Điền, Thành 

phố Hải Phòng 

7 
Công ty TNHH Universal 

Scientific Industrial Việt Nam 

Lô đất CN4.1H, Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc 

Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông 

Hải, Thành phố Hải Phòng 

8 
Công ty TNHH Regina Miracle 

International Việt Nam  

Số 9, đường Đông Tây, Khu đô thị, công nghiệp 

và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Phường Thủy 

Nguyên, Thành phố Hải Phòng 

9 
Công ty TNHH dây cáp điện ô tô 

Sumiden VN 

Lô XN 2,3,6 Khu công nghiệp Đại An, Phường 

Tứ Minh, Thành phố Hải Phòng 

10 
Công ty TNHH công nghệ 

Amtran Việt Nam 

Số 115, đường Đông - Tây, Khu đô thị, công 

nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Phường Hòa 

Bình, Thành phố Hải Phòng 

11 
Công ty TNHH Vật liệu nam 

châm Shin-Etsu Việt Nam 

Lô CN5.2D, khu hoá chất và hoá dầu, khu công 

nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải, Thành phố 

Hải Phòng 

12 Công ty TNHH May Tinh Lợi 
Khu công nghiệp Nam Sách, Phường Ái Quốc, 

Thành phố Hải Phòng 

13 Công ty TNHH Rorze Robotech  

Lô đất số F2, F3 & F4 Khu công nghiệp Nhật Bản 

- Hải Phòng, Phường Tân Tiến, Quận An Dương, 

Thành phố Hải Phòng 

14 
Công ty TNHH General Electric 

Hải Phòng 

Lô H1-H6 và F13A, F13B, F14, F15 Khu Công 

nghiệp Nhật Bản, , Phường An Hưng, Quận Hồng 

Bàng, Thành phố Hải Phòng 

15 Công ty TNHH Flat (Việt Nam) 
Lô đất CN4.2C, Khu công nghiệp Đình Vũ, 

Phường Đông Hải, TP Hải Phòng (KCN Deep C1) 

16 
Công ty TNHH Toyoda Gosei  

Hải Phòng 

Lô M&K, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải 

Phòng, Phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng 

17 
Công ty TNHH Điện máy Đại 

Dương (Hải Phòng) 

 Nhà xưởng số 27 lô đất CN8, khu công nghiệp 

An Dương, Phường An Phong, Thành phố Hải 

Phòng 

18 Công ty TNHH Eastech Việt Nam 
 Lô B2-4 khu Công nghiệp Cộng Hoà, Phường 

Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng 
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19 
Công ty TNHH Điện tử UMC 

Việt Nam 

Khu công nghiệp Tân Trường, Xã Mao Điền, 

Thành phố Hải Phòng 

20 Công ty TNHH Haid Hải Dương 
Lô A và lô B, KCN Đại An mở rộng, Phường Tứ 

Minh, TP Hải Phòng 

21 Công ty Cổ phần DAP Vinachem 

Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu 

kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Phường Đông Hải, 

Thành phố Hải Phòng 

22 
Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng 

Việt Nam 

Lô đất L, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, 

Phường Hồng An, TP Hải Phòng 

23 
Công ty TNHH Taishodo Việt 

Nam 

Lô XN36 - KCN Đại An, Phường Tứ Minh, TP 

Hải Phòng 

24 

Chi nhánh Công ty CP Việt -Pháp 

sản xuất thức ăn gia súc Proconco 

Hải Phòng 

thuộc Khu kinh tế, CN2.1A Khu công nghiệp 

Đình Vũ, Đ. Đình Vũ, Cát Hải, Đông Hải, Hải 

Phòng 

25 
Công ty TNHH Công nghệ máy 

văn phòng Kyocera Việt Nam 

Lô đất IN1-2, Khu đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ 

VSIP Hải Phòng, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - 

Cát Hải, Phường Hòa Bình, TP Hải Phòng 

26 
Công ty TNHH Newhope Hà Nội 

- CN Hải Phòng 

Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc 

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 

2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng 

27 
Công Ty TNHH Công Nghệ 

Ducar 

Nhà xưởng F3, lô đất CN8, CN9 phân khu phía 

Đông, Khu công nghiệp Phú Thái, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng 

28 Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng 
Lô B-1, 2, 7, 8, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải 

Phòng, Phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng 

29 
Công ty TNHH Sumidenso Việt 

Nam 

Lô XN 03, 04, 13, 14, 15, 16 khu Công nghiệp 

Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Phòng 

30 Công ty TNHH Kefico Việt Nam 
Lô XN 01, khu công nghiệp Đại An, phường Tứ 

Minh , Thành phố Hải Phòng 

31 
Công ty TNHH Chế tạo máy 

Yuekai 

Thửa đất C-16 lô đất CN9 Khu công nghiệp An 

Dương, Phường An Phong, Thành phố Hải Phòng 

32 
Công ty TNHH Fujifilm 

Manufacturing (Fuji Xeroc HP) 

Số 1, đường số 9, Khu đô thị, công nghiệp và dịch 

vụ VSIP Hải Phòng, Phường Hòa Bình, TP Hải 

Phòng 

33 
Công ty TNHH Greenworks (Việt 

Nam) 

Lô CN15-01, Khu phi thuế quan và khu công 

nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu kinh tế 

Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải, Thành phố 

Hải Phòng 

34 
Công ty TNHH Việt Nam Toyo 

Denso 

Lô L16, L17, L22, L23 KCN Nam Sách, Phường 

Ái Quốc, Thành phố Hải Phòng, 

35 
Công ty TNHH Best Pacific Việt 

Nam 

 Lô đất số IN4.1.1 KCN Cẩm Điền - Lương Điền, 

Xã Cẩm Giàng, Thành phố Hải Phòng 

36 Công ty TNHH During Việt Nam 
Lô XN 1-1 khu công nghiệp Đại An mở rộng, 

Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng 

37 Công ty CP Thép Minh Phú - HD 
Lô CN7-3, KCN Tân Trường, Xã Mao Điền, TP 

Hải Phòng 

38 
Công ty TNHH Dệt Pacific 

Crystal 

Khu công nghiệp Lai Vu, Xã Lai Khê, Thành phố 

Hải Phòng 

39 
Công ty TNHH Fit Voltaira Việt 

Nam 

Lô XN 20, Khu công nghiệp Đại An, Km 51, 

Quốc lộ 5, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải 
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Phòng 

40 
Công ty TNHH khoa kỹ sinh vật 

Thăng Long Hải Dương 

Lô B3-2.1, Khu công nghiệp Cộng Hoà, Phường 

Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng 

41 
Công ty TNHH công nghệ Nissei 

Việt Nam 

 Khu công nghiệp Phúc Điền, Xã Mao Điền, 

Thành phố Hải Phòng 

42 
Công ty TNHH dây và cáp điện 

Wonderful Việt Nam 

Lô đất XN 21, khu công nghiệp Đại An, km 51, 

quốc lộ 5, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải 

Phòng 

43 
Công ty TNHH sản phẩm giấy 

Leo (Việt Nam) 

Nhà xưởng A9, A10, A11, A12, A13 Khu công 

nghiệp kỹ thuật cao An Phát, Km47, Quốc lộ 5, 

Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Phòng 

44 
Công ty TNHH ShinYang Metal 

Việt Nam 

Lô XN3-1A, Lô XN3-1G và Lô XN 7-1, KCN Đại 

An mở rộng, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải 

Phòng 

45 
Công ty cổ phần Trung tâm gia 

công Posco Việt Nam  

Lô D5 khu công nghiệp Phúc Điền, Xã Mao Điền, 

TP Hải Phòng 

46 
Công ty TNHH điện tử Meiko 

Hải Dương Việt Nam  

Lô C1+C2 khu công nghiệp Phúc Điền, Xã Mao 

Điền, TP Hải Phòng 

47 Công ty TNHH Aiden Việt Nam 
 Lô đất L5, Khu công nghiệp Nam Sách, Phường 

Ái Quốc, Thành phố Hải Phòng 

48 
Công ty TNHH công nghệ Vĩnh 

Hàn Precision Việt Nam 

Lô B7, B8 khu công nghiệp Phúc Điền, Xã Mao 

Điền, TP Hải Phòng 

49 
Công ty TNHH điện tử Iriso Việt 

Nam 

 Khu công nghiệp Tân Trường, Xã Mao Điền, 

Thành phố Hải Phòng, 

50 Công ty CP Chemilens Việt Nam 
Lô đất XN42-1, Khu công nghiệp Đại An, Phường 

Tứ Minh, TP Hải Phòng 

51 

Công ty TNHH Công nghệ Sheng 

Shing (VIỆT NAM - HẢI 

DƯƠNG) 

Lô A12-2 Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, 

Xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng 

52 
Công ty TNHH Khoa học kỹ 

thuật Honor Hồng Kông  

Thửa B27, B28 Lô CN3 Khu công nghiệp An 

Dương, Phường An Phong, TP Hải Phòng 

53 Công ty TNHH Horn Việt Nam  

Nhà xưởng tiêu chuẩn số 1, số 2, số 6 và số 8, lô 

đất CN1, Khu công nghiệp An Dương, Phường 

An Phong, TP Hải Phòng 

54 
Công ty TNHH Lian Yue (Việt 

Nam) 

Thửa B09, B10, B11, B12, B13, B14 thuộc Lô 

CN7, Khu công nghiệp An Dương, Phường An 

Phong, TP Hải Phòng 

55 
Công ty TNHH SanHua (Việt 

Nam) 

Thửa đất B16, B17, B18, B19, B20, B21 thuộc lô 

đất CN6 Khu công nghiệp An Dương, Phường An 

Phong, TP Hải Phòng 

56 Công ty TNHH Tinno Việt Nam 

Thửa đất C-03 thuộc lô đất CN12, Khu công 

nghiệp An Dương, Phường An Phong, TP Hải 

Phòng 

57 
Công ty TNHH Điện khí Wolong 

Việt Nam 

Thửa đất B39+B41 thuộc một phần lô đất CN2, 

Khu công nghiệp An Dương, Phường An Phong, 

TP Hải Phòng 

58 
Công ty TNHH Sản xuất lốp xe 

Bridgestone Việt Nam 

Khu đất CN4.1, khu công nghiệp Đình Vũ, 

Phường Đông Hải, TP Hải Phòng 
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59 
Công ty TNHH Dầu nhờn 

Chevron Việt Nam  

Lô F4, Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông 

Hải, TP Hải Phòng 

60 
Công ty TNHH Dầu nhờn 

Idemitsu Việt Nam 

Khu đất CN5.2E, Khu công nghiệp Đình Vũ, 

Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng 

61 
Công ty Cổ phần Thiết bị điện 

Nano - Phước Thạnh 

Lô CN 3.2D, Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường 

Đông Hải, Thành phố Hải Phòng 

62 
Công ty TNHH công nghệ Robot 

Grand Pro Việt Nam 

Nhà Xưởng X1 và X2, Lô CN12-03 Khu Công 

Nghiệp Và Khu Phi Thuế Quan Nam Đình Vũ 

(Khu 1), Thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ - Cát Hải, 

Phường Đông Hải, TP Hải Phòng 

63 
Công ty TNHH Việt Nam 

Advance Film Material 

Lô đất CN 7.2B tại Khu công nghiệp DEEP C 2A. 

thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường 

Đông Hải, TP Hải Phòng 

64 Công ty TNHH PHA Việt Nam 

Lô đất CN1A, Khu công nghiệp Deep C2A, thuộc 

Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông 

Hải, TP Hải Phòng 

65 Công ty TNHH Proterial VN 
Lô CN6.1-2 khu công nghiệp Tân Trường, Xã 

Mao Điền, TP Hải Phòng 

66 Công ty TNHH LS Metal Vina 

Lô đất CN1H, Khu Công Nghiệp DEEPC 2B, 

thuộc Khu Kinh tế Đìn, Phường Đông Hải, TP Hải 

Phòng 

67 
Công ty TNHH ngành gỗ Fu 

Ming Việt Nam 

Lô đất số L1.1 - L1.4 và L1.27 - L1.30, KCN Đồ 

Sơn, Phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

68 
Công ty TNHH Chế tạo máy 

HongYuan Hải Phòng Việt Nam 

Lô đất L2.6, L2.12 - Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải 

Phòng, Phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

69 
Công ty TNHH Công nghệ vật 

liệu xây dựng JINKA 

Lô đất L8 Khu Công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng, 

Phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

70 
Công ty TNHH Zhong Xin Ya 

Tai Việt Nam 

Lô L1.9A, Khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Đồ 

Sơn, Thành phố Hải Phòng 

71 
Công ty TNHH Cảng Công ten nơ 

quốc tế Hải Phòng (HICT) 
Khu Đôn Lương, Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng 

72 Công ty Cổ phần Neo Floor 
Lô CN4.1 KCN MP Đình Vũ, KKT Đình Vũ – 

Cát Hải, Phường Đông Hải, TP Hải Phòng 

73 
Công ty CP SX và công nghệ 

nhựa Phalê 

Lô đất CN4.3 khu công nghiệp MP Đình Vũ, khu 

kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải, TP 

Hải Phòng 

74 Công ty TNHH Zeit C&A VN 
Lô K-8 KCN Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế Đình 

Vũ – Cát Hải, Phường An Phong, TP Hải Phòng 

75 
Công ty Cổ phần Cảng Nam Đình 

Vũ  

Lô CA1, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), 

Phường Đông Hải, TP Hải Phòng 

76 
Công ty TNHH Việt Nam New 

Century Industrial 

Lô CN8-02,CN8-03, Khu phi thuế quan và Khu 

công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu 

kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải, TP 

Hải Phòng 

77 
Công ty TNHH Công nghiệp 

nhựa Kyowa (VN) 

Lô F2, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu 

Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường An Phong, TP 

Hải Phòng 

78 
Công ty TNHH Tohoku Pioneer 

Việt Nam 

Lô đất G, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, 

Phường Hồng An, TP Hải Phòng 
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79 
Công ty TNHH Toyota Boshoku  

Hải Phòng 

Lô M1, M2, M8, M9, M10 Khu công nghiệp Nhật 

Bản - Hải Phòng, Phường Hồng An, TP Hải 

Phòng 

80 
Công ty TNHH Top Run Việt 

Nam Hải Phòng 

Lô C5-3, khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu 

kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường An Phong, TP 

Hải Phòng 

81 
Công ty TNHH Dongdo 

Electronics Hải Phòng 

Lô C6-2, khu CN1, khu công nghiệp Tràng Duệ, 

thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường An 

Phong, Thành phố Hải Phòng 

82 
Công ty TNHH Haengsung 

Electronics Việt Nam 

 Lô K1, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu 

kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường An Phong, 

Thành phố Hải Phòng 

83 
Công ty TNHH Halla Electronics 

Vina 

Lô L4, Khu công nghiệp Tràng Duệ, Phường An 

Phong, Thành phố Hải Phòng 

84 Công ty TNHH JCV Corp 

Lô P-4, Khu công nghiệp Tràng Duệ, Thuộc khu 

kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường An Phong, 

Thành phố Hải Phòng 

85 Công ty TNHH Ohsung Vina 

Lô M (lô C5-1 cũ), khu công nghiệp Tràng Duệ 

(thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải), Phường 

An Phong, Thành phố Hải Phòng 

86 
Công ty TNHH Serveone Việt 

Nam 

Lô K-8 KCN Tràng Duệ, thuộc khu kinh tế Đình 

Vũ - Cát Hải, Phường An Phong, Thành phố Hải 

Phòng 

87 Công ty Autel Robotics Việt Nam 

Nhà xưởng A, thuộc Lô đất IN3-11*B Khu đô thị, 

công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Thuộc 

Khu Kinh Tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Nam 

Triệu, Thành phố Hải Phòng 

88 
Công ty TNHH Chế tạo Canadian 

Solar Việt Nam 

Nhà xưởng D11, số 5, đường Đông Tây, Khu đô 

thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, 

Phường Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng 

89 
Công ty TNHH Điện tử Chilisin 

Việt Nam 

Số 143-145, đường số 10, khu đô thị, công nghiệp 

và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Phường Nam Triệu, 

Thành phố Hải Phòng 

90 
Công ty TNHH Công nghiệp 

chính xác Eva Hải Phòng 

Số 139 đại lộ Đông Tây (Lô đất số IN3-1*P), 

KCN VSIP Hải Phòng, Phường Nam Triệu, Thành 

phố Hải Phòng 

91 

Công ty TNHH Fujifilm Business 

Innovation Châu Á Thái Bình 

Dương (Fuji Xeroc HP) 

Phòng 515, Tầng 5, Tòa nhà TD Business Center, 

lô 20A, đường Lê Hồng Phong, Phường Gia Viên, 

TP Hải Phòng 

92 Công ty CP quốc tế S.A.M.N.E.C 

Lô C, Khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc Khu 

kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường An Phong, TP 

Hải Phòng 

93 Công ty TNHH Jasan Việt Nam 

Số 2, đường 17, Khu đô thị, công nghiệp và dịch 

vụ VSIP Hải Phòng, Phường Hòa Bình, TP Hải 

Phòng 

94 
 Công ty TNHH Lite On Việt 

Nam 

Số 149, đường số 10, Khu đô thị, công nghiệp và 

dịch vụ VSIP Hải Phòng, Phường Nam Triệu, TP 

Hải Phòng 

95 Công ty TNHH Maple 
 Số 120 đường số 14, Khu đô thị, công nghiệp và 

dịch vụ VSIP Hải Phòng, Phường Thủy Hà, Thành 
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phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng 

96 Công ty TNHH KPF VN 
Lô đất XN2 và lô đất XN2-1A, khu công nghiệp 

Đại An mở rộng, Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng 

97 Công ty TNHH UE Việt Nam 
Nhà xưởng A4, Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An 

Phát, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Phòng 

98 Công ty TNHH SIK Việt Nam 
Lô A7-8, Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, 

Phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng 

99 
Công ty TNHH Điện tử Tongwei 

VN 

Thửa đất C-04, một phần thửa đất C-05 thuộc lô 

đất CN12 Khu công nghiệp An Dương, Phường 

An Phong, TP Hải Phòng 

100 Công ty TNHH Autel VN 
Thửa B30 thuộc lô đất CN4 Khu Công nghiệp An 

Dương, Phường An Phong, TP Hải Phòng 

101 
Công ty CP luyện thép cao cấp 

Việt Nhật 

CN3, khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Phường 

Thiên Hương, TP Hải Phòng 

102 Công ty cổ phần Plyfill 
Lô CN1-01 thuộc Khu công nghiệp Nam Đình Vũ 

(khu 1), Phường Đông Hải, TP Hải Phòng 

103 Công ty TNHH Phihong VN 

Thửa đất B34, B35, B36, B37 thuộc Lô CN5 và 

một phần lô CN2A ,Khu công nghiệp An Dương, 

Phường An Phong, TP Hải Phòng 

104 Công ty TNHH MTV Masan 
Lô 22, khu Công nghiệp Đại An, Phường Tứ 

Minh, TP Hải Phòng 

105 
Công ty TNHH H&T Intelligent 

Control 

Thửa đất C-24, thuộc lô đất CN10, Khu công 

nghiệp An Dương, Phường An Phong, TP Hải 

Phòng 

106 Công ty CP Vifon-CN Hải Dương 
Lô đất CN8, khu công nghiệp Tân Trường, Xã 

Mao Điền, TP Hải Phòng 

107 Công ty TNHH Great Star VN 

Một phần Tầng 1 Nhà xưởng số 1, Tầng 2 Nhà 

xưởng số 02, Nhà kho số 2, một phần Nhà kho số 

1, Nhà xưởng số 03 và Nhà xưởng số 05 (thuê lại 

của Công ty TNHH Greatstar Industrial Việt 

Nam), Lô CN8, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, 

Phường Thiên Hương, Thành phố Hải Phòng 

108 
Công ty TNHH Điện tử &máy 

móc Steel Flower Hải Phòng 

Lô L3, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu 

kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường An Phong, TP 

Hải Phòng 

109 
Công ty TNHH Leong Hup 

Feedmill VN 

Lô CN10, khu công nghiệp Tân Trường, Xã Mao 

Điền, Thành phố Hải Phòng 

110 Công ty TNHH SVP Việt Nam 
Lô CN 1-3, Khu công nghiệp Tân Trường, Xã 

Mao Điền, TP Hải Phòng 

111 
Công ty TNHH Thép JFE Shoji 

HP 

Số 2, đường số 5, khu đô thị, công nghiệp và dịch 

vụ VSIP Hải Phòng, thuộc khu kinh tế Đình Vũ – 

Cát Hải, Phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng 

112 
Công ty TNHH Điện tử Poyun 

VN 

Lô B2-1 Khu công nghiệp Cộng Hòa, Phường 

Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng 

113 Công ty TNHH Samsong Vina 
Lô đất XN3 – 1F và XN8, Khu công nghiệp Đại 

An mở rộng, Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng 

114 
Công ty TNHH G.tech 

Technology VN 

Nhà xưởng số 1, nhà xưởng số 3 của Công ty 

TNHH đầu tư Feng Xu Việt Nam, Lô đất L5.2, 

L5.3, L5.4, L5.5A Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải 
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Phòng, Phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

115 
Công ty TNHH Công nghệ năng 

lượng mới Autel Việt Nam 

Nhà xưởng B&C, thuộc Lô đất IN3-11*B Khu đô 

thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, 

Thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường 

Nam Triệu, TP Hải Phòng 

116 
Công ty TNHH Điện tử Bonsen 

VN 

Lô XN 11, khu công nghiệp Đại An, Phường Tứ 

Minh, TP Hải Phòng 

117 
Công ty TNHH Heesung 

Electronics VN 

Lô G1, khu công nghiệp Tràng Duệ, Phường An 

Phong, TP Hải Phòng 

118 Công ty TNHH Aurora ART 
Lô đất L4.9B, L4.10, CNM7, Khu công nghiệp Đồ 

Sơn Hải Phòng, Phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

119 Công ty CP tôn thép Việt Pháp 

Lô CN3-01, Khu phi thuế quan và khu công 

nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu kinh tế 

Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải, TP Hải 

Phòng 

120 Công ty CP thép VAS Hải Phòng 
CN3, khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Phường 

Thiên Hương, TP Hải Phòng 

121 
Công ty TNHH Hanmìlexible 

Vina 

Km 17,5 Quốc lộ 5, Phường Hồng An, TP Hải 

Phòng 

122 Công ty TNHH Torshare VN 
Lô L5.5B, L5.6A Khu công nghiệp Đồ Sơn, 

Phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

123 Công ty TNHH Comet VN 

Lô K5, khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu 

kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường An Phong, TP 

Hải Phòng 

124 
Công ty TNHH công nghệ 

Pegatron HP 

Khu đất Thương mại dịch vụ (thuê của Công ty 

Cổ phần Công nghiệp Hồng Đức), Khu công 

nghiệp và dịch vụ Hàng Hải (Khu công nghiệp 

Deep C 2B), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, 

Phường Đông Hải, TP Hải Phòng 

125 
Công ty TNHH ZF Automotive 

Việt Nam 

Nhà xưởng Supplier Park, thuộc Tổ hợp sản xuất 

ô tô Vinfast, Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Đặc 

khu Cát Hải, Thành phố Hải Phòng 

126 Công ty TNHH VSIP Hải Phòng 

Tòa nhà điều hành VSIP Hải Phòng, Khu Đô thị, 

Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng, Phường 

Hòa Bình, Thành phố Hải Phòng 

127 

Nhà máy Hoàng Dương - Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Dây và 

Cáp điện Thượng Đình  

Cụm công nghiệp Lương Điền, Xã Cẩm Giàng, 

TP Hải Phòng 

129 Công ty TNHH Long Hải  
Cụm công nghiệp 1, Phường Thạch Khôi, TP Hải 

Phòng 

130 Công ty TNHH Nhôm Đông Á 
Cụm công nghiệp Tân Dân, Phường Lê Đại Hành, 

TP Hải Phòng 

131 Công ty CP nhưa An Phát Xanh 
Lô CN11+CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, Xã 

Nam Sách, TP Hải Phòng 

132 
Công ty CP sản xuất và Thương 

mại Đại An Tín  

Cụm công nghiệp An Đồng, Xã Nam Sách, TP 

Hải Phòng 

133 
Công ty CP Sản xuất, dịch vụ 

thương mại Hoàng Gia Việt  

Cụm công nghiệp Kỳ Sơn, Xã Đại Sơn, TP Hải 

Phòng 
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134 Công ty TNHH BSE Việt Nam  
Cụm CN Ba Hàng, Phường Ái Quốc, TP Hải 

Phòng 

135 
Công ty CP Dinh dưỡng Quốc Tế 

CNC  

Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng, 

TP Hải Phòng 

136 
Công ty TNHH GFT Unique Việt 

Nam  

Lô CN5, CN6, CN13, CN14 và CN 15 - CCN Ngũ 

Hùng, Xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng 

137 
Công ty TNHH Quốc tế QJT Việt 

Nam  
CCN Tân Hồng, Xã Đường An, TP Hải Phòng 

138 Công ty TNHH Mipak  
Lô CN10, Cụm Công nghiệp Hoàng Tân, Phường 

Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng 

139 
Công ty CP cáp điện và hệ thống 

LS Vina 
Đường dẫn Nam Cầu Bính - Hồng Bàng HP 

140 
Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải 

Dương  
Thôn Thái Mông, Xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng 

141 
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả 

Lại  

Km 28 quốc lộ 18, Phường Chí Linh, TP Hải 

Phòng 

142 
Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải 

Phòng  
Tổ dân phố 6, Phường Nam Triệu, TP Hải Phòng 

143 
Công ty TNHH MTV Điện lực 

Hải Phòng  

Số 9 Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Bàng, TP Hải 

Phòng 

144 Công ty CP Cấp nước Hải Phòng  
Số 54 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hồng Bàng, TP 

Hải Phòng 

145 
Chi nhánh Hải Phòng- Tổng Công 

ty Đức Giang 

Số 450 Đà Nẵng, Phường Đông Hải, TP Hải 

Phòng 

146 
Công ty TNHH Thức ăn chăn 

nuôi Hoa Kỳ  
Thôn Ngọc Mai, X. Kẻ Sặt,  Hải Phòng 

147 

Nhà máy Bắc Dương - Chi nhánh 

Công ty CP Dây và cáp điện 

Thượng Đình 

Km 35 + 400 QL 5 - Cẩm Điền, Xã Cẩm Giàng, 

TP Hải Phòng 

148 
Chi nhánh - Công ty thương mại 

Bảo Long 

Đội 3 thôn Bình Giang, Phường Chí Linh, TP Hải 

Phòng 

149 
Công ty cổ phần Kim khí quốc tế 

Việt Nhật 
Thôn Ngọc Mai, Xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng 

150 Công ty CP Lâm Thịnh  Số 41/143 Trường Chinh, Kiến An, TP Hải Phòng 

151 
Công ty TNHH Công nghiệp nặng 

Bumhan Vina 

Km92, Quốc lộ 5, Phường Hồng Bàng, TP Hải 

Phòng 

152 
Công ty CP công nghiệp Nhựa 

Phú Lâm 

Km 9, đường Phạm Văn Đồng, Phường Dương 

Kinh, TP Hải Phòng 

153 Công ty Xi măng Chinfon 
Số 288, đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, 

TP Hải Phòng 

154 

Công ty TNHH Khí công nghiệp 

Messer Hải Phòng - Chi nhánh 

Hải Dương  

Tổ dân phố Hiệp Thượng, Phường Phạm Sư 

Mạnh, Hải Phòng 

155 
Công ty TNHH MTV Xi Măng 

Vicem Hải Phòng  

Tổ dân phố Chiến Thắng, Phường Bạch Đằng, TP 

Hải Phòng 

156 
Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền 

Phong 
Số 2 An Đà, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng 
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157 Công ty CP đóng tàu Sông Cấm 
Tổ dân phố Ngô Hùng, Phường Hồng An, TP Hải 

Phòng 

158 Công ty TNHH Đỉnh Vàng  
Số 1166 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 

Đông Hải, TP Hải Phòng 

159 Công ty TNHH Vico 
Số 275, đường 208, Phường An Hải, TP Hải 

Phòng 

160 Công ty TNHH Sao Vàng 
Số 1166 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 

Đông Hải, Hải Phòng 

161 Công ty TNHH Yen Of London  
Đường Phạm Văn Đồng, Phường Hưng Đạo, TP 

Hải Phòng 

162 
Công ty TNHH Aroma Bay 

Candles  
Khu Tiểu Trà, Phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng 

163 
Công ty TNHH Bê tông và xây 

dựng Minh Đức  

Tổ dân phố Quyết Hùng, Phường Bạch Đằng, TP 

Hải Phòng 

164 
Công ty TNHH Công nghiệp Giầy 

Aurora Việt Nam  

Tổ dân phố Thiên Hương 5, Phường Thiên 

Hương, TP Hải Phòng 

165 
Công ty CP văn phòng phẩm Hải 

Phòng 

Tổ 1, khu dân cư Phương Lung, Phường Hưng 

Đạo, TP Hải Phòng 

166 
Công ty CP đóng tàu Thái Bình 

Dương 

Khu 6, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, 

Thành phố Hải Phòng 

167 
Công ty TNHH Đóng tàu Damen 

- Sông Cấm 

Tổ dân phố Hoàng Động 1, Phường Thiên Hương, 

TP Hải Phòng 

168 
Công ty CP Cơ khí xây dựng 

Amecc  
Km 35 quốc lộ 10, Xã An Quang, TP Hải Phòng 

169 
Công ty cổ phần đầu tư TMXNK 

Việt Phát 

Số 123BT 02-97 đường Bạch Đằng, Phường Hồng 

Bàng, TP Hải Phòng 

170 
Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ XNK Liên Minh  

Số 18 Hoàng Hữu Nhân, Phường Gia Viên, TP 

Hải Phòng 

171 Công ty cổ phần HHP Global 
Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải, TP 

Hải Phòng 

172 
Công ty CP Bê tông và Xây dựng 

Gia Minh - Minh Đức 2  

Thôn 3+ thôn 4, Phường Bạch Đằng, TP Hải 

Phòng 

173 
Công ty TNHH Năng lượng Xanh 

Deep C Việt Nam  

Tầng 4, toà nhà văn phòng Harbour View, số 12 

Trần Phú, Phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

174 
Công ty CP Đầu tư thương mại và 

dịch vụ xuất nhập khẩu Thủy Anh  

Tầng 3, số 11/443 Đà Nẵng, Phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng 

175 
Công ty TNHH MTV Xi măng 

Vicem Hoàng Thạch  

Tổ dân phố Bích Nhôi 2, Phường Nhị Chiểu, TP 

Hải Phòng 

176 Công ty TNHH Shints BVT  
Khu dân cư Phú Tảo, Phường Thạch Khôi, TP Hải 

Phòng 

177 Công ty TNHH Ford Việt Nam  Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng 

178 Công ty CP Trung Kiên  
Số nhà 38, phố Hồng Hà, Xã Phú Thái, TP Hải 

Phòng 

179 Công ty CP BPG Shinnihon  Km 39 quốc lộ 5, Xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng 

180 Công ty TNHH ANT (HN) Thôn Quý Dương, Xã Mao Điền, TP Hải Phòng 
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181 Công ty TNHH Haivina Thôn Lãng Xuyên, Xã Gia Lộc, TP Hải Phòng 

182 
Công ty TNHH Công nghiệp 

Oriental Sports Việt Nam  
Thôn Miếu Lãng, Xã Nam Sách, TP Hải Phòng 

183 
Công ty TNHH May mặc Makalot 

Việt Nam  
Đường 390, Xã Hà Tây, TP Hải Phòng 

184 
Công ty CP xây dựng và thương 

mại Phượng Hoàng 

Số nhà 26, phố Mạc Đĩnh Chi, Phường Lê Thanh 

Nghị, TP Hải Phòng 

185 
Công ty TNHH Thương Mại 

Tuấn Tú  
Thị tứ Đồng Gia, Xã Kim Thành, TP Hải Phòng 

186 
Công ty CP Thép Hòa Phát Hải 

Dương 

Tổ dân phố Hiệp Thượng, Phường Phạm Sư 

Mạnh,  Hải Phòng 

187 Công ty CP năng lượng Hòa Phát  
Tổ dân phố Hiệp Thượng, Phường Phạm Sư 

Mạnh, TP Hải Phòng 

188 Công ty CP May Hải Anh Thôn Bá Đông, Xã Đường An, TP Hải Phòng 

189 
Công ty CP luyện kim Tân 

Nguyên Hải Dương Việt Nam  
Khu 2, Phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng 

190 
Công ty TNHH MTV Thuận Phát 

Hải Dương  
Thôn Ngọc Mai, Xã Kẻ Sặt,  Hải Phòng 

191 Công ty CP ống thép Thuận Phát Khu phố Quán Gỏi, Xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng 

192 
Công ty TNHH Cọc ống Kiến 

Hòa Đất Việt  

Km 78 quốc lộ 5, thôn Lương Xá, Xã Phú Thái, 

TP Hải Phòng 

193 Công ty TNHH GFT Việt Nam  Thôn Tất Thượng, Xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng 

194 Công ty TNHH Vietory 
Khu dân cư Lưu Thượng I, Phường Kinh Môn, TP 

Hải Phòng 

195 
Công ty TNHH Sky Dragon Việt 

Nam  
Thôn Quàn, Xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng 

196 
Công ty TNHH Clark Material 

Handling Việt Nam  
Km 38 quốc lộ 5, Xã Mao Điền, TP Hải Phòng 

197 Công ty CP Pramac  
Khu 3, phố Phúc Sơn, Phường Nhị Chiểu, TP Hải 

Phòng 

198 
Công ty TNHH Quốc tế Ngân 

Tường  

Lô 01, 02, 03 Điểm tiểu thủ công nghiệp, Phường 

Thạch Khôi, TP Hải Phòng 

199 
Công ty TNHH Công nghệ Điện 

Solid Việt Nam  
Thôn Thanh Liên, Xã Lai Khê, TP Hải Phòng 

200 
Công ty TNHH Kỹ thuật Chính 

xác Hợp chí Việt Nam  
Thôn Phúc B, Xã Mao Điền, TP Hải Phòng 

201 Công ty CP Sơn Hải Phòng Số 12 Lạch Tray, Lê Chân TP Hải Phòng 



DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHẬN VĂN BẢN 

 

TT Tổ chức Địa chỉ 

1.  Trung tâm nghiên cứu và phát 

triển lúa thuần 

Thôn Tăng Thượng, phường Thạch Khôi, Hải Phòng 

2.  Trung tâm thực nghiệm cây 

lương thực và cây thực phẩm  

Thôn Tăng Thượng, phường Thạch Khôi, Hải Phòng 

3.  Trung tâm tư vấn, bồi dưỡng và 

phát triển khoa học công nghệ

  

Số 15 A đường Hồng Quang, Phường Thành Đông, 

Hải Phòng 

4.  Chi nhánh Viện Nghiên cứu 

Tâm lý - Giáo dục đặc biệt – Chi 

nhánh Thanh Miện  

Số nhà 41, xóm Đồng Tiến, phố Chiến Thắng, xã 

Thanh Miện, Hải Phòng 

5.  Văn phòng đại diện Viện nghiên 

cứu pháp luật về môi trường  

Số 47 ngõ 262 Hoàng Quốc Việt, phường Tứ Minh, 

Hải Phòng 

6.  Viện Nghiên cứu KH&CN Hàng 

Hải  

Số 484 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê 

Chân, Hải Phòng 

7.  Trung tâm đào tạo và tư vấn 

KH&CN bảo vệ môi trường 

thủy  

Số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng 

8.  Trung tâm Tư vấn phát triển 

công nghệ xây dựng Hàng Hải

  

Số 484 Lạch Tray, phường Kê Dương, quận Lê 

Chân, Hải Phòng 

9.  Trung tâm đào tạo logistics tiểu 

vùng MeKong-Nhật Bản tại Việt 

Nam  

Số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng 

10.  Trung tâm ứng dụng và phát 

triển CNTTP  

Số 201 nhà B3, giảng đường B ĐHHHVN, số 383 

Lạch Tray, phường Gia Viên, Hải Phòng 

11.  Trung tâm đào tạo và tư vấn luật 

hàng hải  

Số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng 

12.  Trung tâm Chất lượng, chế biến 

và phát triển thị trường vùng 1

  

Số 51 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

13.  Trung tâm Khuyến nông 

  

Số 6 Chiêu Hoa, Kiến An, Hải Phòng 

14.  Trung tâm Quan trắc môi trường

  

Số 275 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 

15.  Trung tâm chuyển giao công 

nghệ khoa học  

300 Tô Hiệu, phường Lê Chân, Hải Phòng 

16.  Trung tâm dịch vụ khoa học 

công nghệ STC  

175 Nguyễn Văn Linh, Kênh Dương, Lê Chân, HP 
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17.  Viện Nghiên cứu và Phát triển 

giáo dục cộng đồng  

353 Văn Cao, phường Hải An, Hải Phòng 

18.  Trung tâm khoa học kỹ thuật tài 

nguyên môi trường  

2B Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, HP 

19.  Trung tâm nghiên cứu truyền 

thông tư vấn sức khỏe và phát 

triển bác sỹ gia đình  

35 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, HP 

20.  Viện giáo dục sớm Việt Nam  39 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, HP 

21.  Trung tâm nghiên cứu giáo dục 

và đào tạo HP  

1/170 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 

22.  Trung tâm tư vấn và giáo dục 

can thiệp sớm Minh Lâm  

Thôn 4 Mỹ Sơn, Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

23.  Trung tâm tư vấn và ứng dụng 

giáo dục hiện đại  

Số 27 lô 4 khu PG, xã An Đồng, An Dương, HP 

24.  Trung Tâm tư vấn và phát triển 

khoa học tâm lý - giáo dục 

chuyên ngành  

Số 566 Lô 22 Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, 

Hải Phòng 

25.  Trung tâm tư vấn và dịch vụ 

Khoa học công nghệ thủy sản 

HP  

Số 17 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng 

26.  Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng 

và chuyển giao  

Số 194B, Vũ Chí Thắng, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải 

Phòng 

27.  Trung tâm nghiên cứu và tư vấn 

phát triển đô thị  

32F Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng 

28.  Trung tâm Nghiên cứu và ứng 

dụng y học  

Số 289 Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 

29.  Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng 

tinh hoa võ thuật  

Số 456 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng 

30.  Trung tâm Nghiên cứu Khoa học 

và công nghệ  

17 Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng 

31.  Trung tâm Nghiên cứu, ứng 

dụng và chuyển giao công nghệ 

môi trường  

36 đường Dân lập, Dư Hàng Kênh, Hải Phòng 

32.  Trung tâm nghiên cứu và ứng 

dụng giáo dục đặc biệt can thiệp 

sớm Kitty  

123 Mạc Thiên Phúc, Lâm Hà, Kiến An, Hải Phòng 

33.  Trung tâm tư vấn giáo dục 

chuyên biệt Ánh Sao  

58/215 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải 

Phòng 

34.  Trung tâm thực nghiệm và ứng 

dụng phương pháp học tích cực 

Hoàng Hà  

Số 2B/10/275 Đông Khê, phường Đông Khê, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  
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35.  Trung tâm nghiên cứu và ứng 

dụng tâm lý học Tâm Phúc  

Số 28 Ngô Kim Húc, phường An Biên, Hải Phòng 

36.  Trung tâm tư vấn và ứng dụng 

tâm lý học - giáo dục đặc biệt 

Bình An  

Số 57 Chợ Lũng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng 

37.  Viện nghiên cứu môi trường  Số 59 Bình Kiều 1, phường Đông Hải, Biên Xanh, 

Hải Phòng 

38.  Viện nghiên cứu phát triển đô thị 

Hải Phòng  

520 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải 

Phòng 

39.  Trung tâm nghiên cứu khoa học 

công nghệ và ứng phó sự cố tràn 

đầu TĐA  

Tầng 1 số 275 Quán Nam, Kênh Dương, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

40.  Trung tâm Nghiên cứu và thực 

nghiệm giáo dục tiểu học  

Số 289 GH5 Khu đô thị nối đường Lạch Tray với 

đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, phường Đông Hải, quận 

Lê Chân, Hải Phòng 

41.  Trung tâm Nghiên cứu Ứng 

dụng Tư vấn hướng nghiệp Sơn 

Hà  

Số G21 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Phú Hải, 

phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng 

42.  Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây 

dựng Hải Phòng  

70 Võ Thị Sáu, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

43.  Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng 

KH tâm lý An Bình  

435A Đăng Hải, TDP Đăng Hải 1, phường Hải An, 

Hải Phòng 

44.  Viện Khoa học Ứng dụng và 

Phát triển Hải Phòng  

258 Miếu Hải Xã, phường Lê Chân, Hải Phòng 

45.  Trung tâm Ứng dụng, chuyển 

giao Khoa học, Công nghệ, Đổi 

mới sáng tạo và Xúc tiến thương 

mại  

Số 129 Văn Cao, phường Gia Viên, thành phố Hải 

Phò 

46.  Chi nhánh Miền Bắc Viện khoa 

học phát triển tài sản trí tuệ  

Số 47/384 đường Lạch Tray, phường Đăng Giang, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

47.  Chi nhánh Viện nghiên cứu tâm 

lý - giáo dục đặc biệt tại TP Hải 

Phòng  

5A/32 Lưu Úc, phường Phù Liễn, thành phố Hải 

Phòng 

48.  Chi nhánh Viện nghiên cứu tâm 

lý - giáo dục đặc biệt tại xã An 

Đồng, huyện An Dương  

Số 2/3/129 thôn Cái Tất, xã An Đồng, huyện An 

Dương 

49.  Chi nhánh Viện nghiên cứu tâm 

lý - giáo dục đặc biệt HAPPY 

KID  

Số 465A, đường Chợ Hàng Mới, Dư Hàng Kênh, Lê 

Chân 

50.  Chi nhánh Viện Tâm lý giáo dục 

- Keyclass thành phố Hải Phòng

  

Thôn Đồng Tiến, xã Chấn Hưng, Hải Phòng 
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51.  Viện nghiên cứu tâm lý - giáo 

dục đặc biệt, Chi nhánh Trung 

tâm can thiệp sớm Thiện Nhân

  

TDP 6 - Phà Lễ, phường Nam Triệu, Hải Phòng 

52.  Trung tâm can thiệp sớm Thiện 

Nga - CN Viện nghiên cứu ứng 

dụng tâm lý giáo dục   

4b/64/476 Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, LC, HP 

53.  Chi nhánh Viện nghiên cứu Tâm 

lý - Giáo dục đặc biệt  

Số 10 Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, 

TP Hải Phòng 

54.  
Trung tâm Nghiên cứu-Ứng 

dụng và tư vấn 

tâm lý giáo giục Ánh Sao Thủy 

Nguyên 

Thôn 2, xã Liên Khê, phường Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

 

55.  
Văn phòng đại diện Trung tâm 

chứng nhận phù hợp tại Hải 

Phòng 

 

Số 48 Lê Thánh Tông, phường Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng 

56.  
Văn phòng đại diện Viện nghiên 

cứu ứng dụng mỹ thuật sản 

phẩm làng nghề Việt Nam tại TP 

Hải Phòng  

Thôn Kê Sơn, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng 

57.  
Văn phòng đại diện của Viện 

Nghiên cứu và đào tạo bất động 

sản  

22/159 Đinh Đông, phường Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng 

  

   



DANH SÁCH DOANH NGHIỆP  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHẬN VĂN BẢN 

 

TT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

1.  Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng 

số 2 

Lô D1, Khu công nghiệp Tràng Duệ, Phường An 

Phong, TP Hải Phòng, Việt Nam 

2.  Công ty TNHH Công nghệ và 

Dịch vụ Viễn thông Nam Việt 

Số 1/47 ngõ 358 Đà Nẵng, Phường Ngô Quyền, TP 

Hải Phòng, Việt Nam 

3.  Công ty Cổ phần Mực in Á 

Châu 

Lô D1 Khu công nghiệp Tràng Duệ, Phường An 

Phong, TP Hải Phòng, Việt Nam 

4.  Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng 
Số 12 Lạch Tray, Phường Lê Chân, TP Hải Phòng, 

Việt Nam 

5.  Công ty Cổ phần Y Dược Khánh 

Thiện 

Số 193 Kênh Dương, Phường Lê Chân, TP Hải 

Phòng, Việt Nam 

6.  Công ty Cổ phần Sản xuất và 

Thương mại Sơn Thủy 

Số 136, gác 2, Quang Trung, Phường Hồng Bàng, 

TP Hải Phòng. 

7.  Công ty Cổ phần Thiết bị Điện - 

Điện tử Bách Khoa  

Số 561 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải, TP 

Hải Phòng. 

8.  Công ty TNHH Khuê Khuê 
Thôn Xuân La (tại nhà ông Trịnh Văn Dẫn), Xã Kiến 

Thụy, TP Hải Phòng, Việt Nam 

9.  Công ty Cổ phần liên doanh Bê 

tông Thành Hưng 

Số 581 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hưng Đạo, 

TP Hải Phòng, Việt Nam 

10.  Công ty CP Cơ khí và VLXD 

Thanh Phúc Group 

Số 160 Hoàng Quốc Việt, Phường Phù Liễn, TP Hải 

Phòng, Việt Nam 

11.  Công ty Cổ phần SIVICO 
Lô CN2-03 Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Phường 

Đông Hải, TP Hải Phòng, Việt Nam 

12.  Công ty Cổ phần Nông nghiệp 

kỹ thuật cao Hải Phòng  

Số 252 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Phù Liễn, 

TP Hải Phòng, Việt Nam 

13.  Công ty CP Thương mại Sản 

xuất Ban Mai 

Số 139 Phương Khê, Phường Kiến An, TP Hải 

Phòng, Việt Nam 

14.  Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển công nghệ Nhật Nam  

Số 24 đường Trần Hoàn, Phường Hải An, TP Hải 

Phòng, Việt Nam 

15.  Công ty Cổ phần Công nghệ 

Vnnet 

Phòng 6.2 tầng 6, tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C Lê 

Hồng Phong, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng, Việt 

Nam 

16.  Công ty Cổ phần Công nghệ 

Ouransoft 

Số 3 Lô 16 mở rộng, Trung Hành 5, Phường Hải An, 

TP Hải Phòng, Việt Nam 

17.  Công ty Cổ phần Nông nghiệp 

và Thương mại Quốc tế 

Số 1047 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Phù 

Liễn, TP Hải Phòng, Việt Nam 

18.  Công ty Cổ phần Phát triển và 

Ứng dụng phần mềm Bách Khoa 

Số 561 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải, TP 

Hải Phòng, Việt Nam 

19.  Công ty TNHH cửa cuốn Úc 

Vinh Quang 

Số 180 đường Tô Hiệu, Phường Lê Chân, TP Hải 

Phòng, Việt Nam 
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20.  Công ty Cổ phần Công nghệ 

Hàng Hải Marintek 

Tổ dân phố Ninh Hải 2, Phường Dương Kinh, TP 

Hải Phòng, Việt Nam 

21.  Công ty TNHH Khoa Thành 
Số 1519 Khu dân cư Tân Hợp, Phường Dương Kinh, 

TP Hải Phòng, Việt Nam 

22.  Công ty TNHH Cơ Điện lạnh 

Quang Thắng 

Số 530 Đường Đồng Thần, Phường An Dương, TP 

Hải Phòng, Việt Nam 

23.  Công ty TNHH Thương Nam 
Số 40A/54/143 Tôn Đức Thắng, Phường An Biên, 

TP Hải Phòng, Việt Nam 

24.  Công ty TNHH Đầu tư Phát 

triển xây dựng Thành Khang 

Số 38/40 đường Đông An, Tổ 8 Thành Tô, Phường 

Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam 

25.  Công ty TNHH Công nghệ 

thông tin Thái Hà 

Số 1 Minh Khai, Phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng, 

Việt Nam 

26.  Công ty Cổ phần Sản xuất Pbat 

An Phát 

Lô CN5-04 Khu Phi thuế quan và Khu Công nghiệp 

Nam Đình Vũ t, Phường Hải An, TP Hải Phòng, Việt 

Nam 

27.  Công ty Cổ phần Nông nghiệp 

công nghệ cao Châu Giang 

Số 10 khu B1 lô 7B - KĐTM ngã năm sân bay Cát 

Bi, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng, Việt Nam 

28.  
Công ty TNHH Thương mại, 

Xây dựng và Viễn thông Nam 

Sơn 

Số 92D Lô 5, Quán Nam, Phường Lê Chân, TP Hải 

Phòng, Việt Nam 

29.  Công ty THH Đại lý thuế Miền 

Bắc 

Số 19/616 Nguyễn Văn Linh, Phường An Biên, TP 

Hải Phòng, Việt Nam 

30.  Công ty TNHH Liên doanh Việt 

Long 

Nhà Số 4/NO-05, Khu đô thị Cựu Viên, Đường Lê 

Duẩn, Phường Kiến An, TP Hải Phòng, Việt Nam 

31.  Công ty Cổ phần Công nghệ 

Viindoo 

Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường 

Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Việt Nam 

32.  Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ Hàng hải Thảo Linh 

Số 36 BT3 Khu nhà ở biệt thự Anh Dũng 8, Phường 

Hưng Đạo, TP Hải Phòng, Việt Nam 

33.  Công ty Cổ phẩn SoBek Việt 

Nam 

Tầng 4 tòa nhà Phúc Tiến, cụm công nghiệp An 

Hồng, Tổ dân phố Phạm Dùng, Phường Hồng An, 

TP Hải Phòng, Việt Nam 

34.  Công ty TNHH Lee Zar Việt 

Nam 

Số 1K/3/224 An Đà, Phường Gia Viên, TP Hải 

Phòng, Việt Nam 

35.  Công ty Cổ phần Ngọc Lục Bảo 

Hải Phòng 

Tổ dân phố Cao Nhân 9, Phường Lê Ích Mộc, TP 

Hải Phòng, Việt Nam 

36.  Công ty Cổ phần Khoa học và 

Công nghệ HTChem 

Tổ dân phố Hạnh Phúc (tại nhà bà Lưu Thị An), 

Phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Việt Nam 

37.  Công ty Cổ phần Công nghệ môi 

trường Green VN 

Thửa số 291B, tổ dân phố 1, Phường Thủy Nguyên, 

TP Hải Phòng, Việt Nam 

38.  Công ty Cổ phần Giải pháp 

KiKai 

Số 23/280 Lê Lợi, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng, 

Việt Nam 

39.  Công ty Cổ phần Lovehands 
Số 18/281 đường Cát Bi, Phường Hải An, TP Hải 

Phòng, Việt Nam 
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40.  Công ty TNHH Công nghệ 

HIPOTECH 

Số 116A/333 Văn Cao, Phường Hải An, TP Hải 

Phòng, Việt Nam 

41.  Công ty Cổ phần Vật liệu kỹ 

thuật điện 

Số 991A đường Tôn Đức Thắng, Phường Hồng 

Bàng, TP Hải Phòng, Việt Nam 

42.  Công ty Cổ phần Sản xuất và 

Dịch vụ Leanmac 

Số 11 ngõ 72, đường Quyết Tiến, TDP 1 Kinh Giao, 

Phường An Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam 

43.  Công ty Cổ phần Hóa chất Minh 

Đức 

Tổ dân phố Quyết Hùng, Phường Bạch Đằng, TP 

Hải Phòng, Việt Nam 

44.  Công ty TNHH Đầu tư Phát 

triển Goingay 

Số 3/159 Lạch Tray, Phường Gia Viên, TP Hải 

Phòng, Việt Nam 

45.  
Công ty Cổ phần Giải pháp kỹ 

thuật hàng hải và công nghiệp 

Việt Nam 

Số 27B-C66 Tán Thuật, Phường Hồng Bàng, TP Hải 

Phòng, Việt Nam 

46.  Công ty TNHH Tân Thuận 

Phong 

Km số 8 đường quốc lộ 5, tổ dân phố Lương Quán, 

Phường An Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam 

47.  Công ty Cổ phần Sentora Việt 

Nam 

Phòng 280, tầng 2, tòa nhà Sholega 275 Lạch Tray, 

Phường Gia Viên, TP Hải Phòng, Việt Nam 

48.  Công ty Cổ phần Thạch cao 

Đình Vũ 

Lô GI-7 khu kinh tế Đình Vũ, Phường Đông Hải, TP 

Hải Phòng, Việt Nam 

49.  Công ty TNHH Phát triển thủy 

sản Hoàng Hương 

Số 217 đường Tân Thành, khu dân cư Tân Hợp, 

Phường Dương Kinh, TP Hải Phòng, Việt Nam 

50.  Công ty Cổ phần Giải pháp Nhà 

việt PMC 

Số 171 Khu TĐC Gốc Lim, Phường Hải An, TP Hải 

Phòng, Việt Nam 

51.  Công ty Cổ phần Thương mại 

T.T.L 

Số 16/68/48 Tôn Đức Thắng, Phường An Biên, TP 

Hải Phòng, Việt Nam 

52.  Công ty TNHH AHA 

NEWSTARS VIỆT NAM 

Số 38, xóm 2, thôn Tiên Nông, Phường Hồng An, 

TP Hải Phòng, Việt Nam 

53.  Công ty Cổ phần BlockX 

Số 11 Khu Manhattan 16, Khu đô thị Vinhomes 

Imperia, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam 

54.  Công ty TNHH Công nghệ 

Machi 

Số 6B/21 đường Đồng Thiện, Phường An Biên, TP 

Hải Phòng 

55.  
Công ty Cổ phần Phát triển phần 

mềm và giải pháp công nghệ 

Openway 

Tầng 5 Toà nhà HT Building - tại 08A lô 30 A Khu 

đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, Phường Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng, Việt Nam 

56.  Công ty TNHH Công nghệ xây 

dựng Hải Thành 

Số 126 Hoàng Ngọc Phách, Phường Lê Chân, TP 

Hải Phòng, 

57.  Công ty TNHH Giáo dục VDN 

Tòa Nhà A4 tại cơ sở 1 Trường Cao đẳng Thủy Sản 

và Công nghệ thực phẩm, Số 912 Đường Thiên Lôi, 

Phường Lê Chân, TP Hải Phòng, Việt Nam 

58.  Công ty TNHH CISAI 
Số 428 Trần Nguyên Hãn, Phường An Biên, TP Hải 

Phòng 
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59.  Công ty TNHH Unikery 22 Phố Mới, Phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng 

60.  Công ty Cổ phần Xuất Nhập 

khẩu và Đầu tư HP 

Số 1045, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Phù 

Liễn, TP Hải Phòng, 

61.  Công ty Cổ phần Airfresh Việt 

Nam 

Số 39 đường Vĩnh Tiến 2, Phường An Biên, TP Hải 

Phòng 

62.  Công ty TNHH Nông nghiệp 

Xanh Sông Giá 

Tổ dân phố Chùa Mới (tại nhà bà Đỗ Thị Thúy Hà), 

Phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng 

63.  Công ty TNHH Công nghệ bán 

hàng tự động Shop24 

Số 6/93/81 Đường Đà Nẵng, Phường Ngô Quyền, 

TP Hải Phòng 

64.  Công ty TNHH Thế kỷ 
Số 11 Minh Khai, Phường Hồng Bàng, TP Hải 

Phòng 

65.  Công ty Cổ phần Định Vũ Xanh  

Lô N5.8 Khu Công nghiệp Đình Vũ thuộc Khu kinh 

tế Đình Vũ, C, Phường Đông Hải, TP Hải Phòng, 

Việt Nam 

66.  Công ty Cổ phần Sông Đà Cao 

Cường 

Số 214, Đường Lê Thánh Tông, Phường Chí Linh, 

TP Hải Phòng.  

67.  Công ty Cổ phần Giống cây 

trồng HD 

Km4, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Việt 

Hòa, TP Hải Phòng. 

68.  
Công ty Cổ phần Giống cây 

trồng – Nông sản xuất khẩu 

Kiên Giang 

Phú Tảo, Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng.  

69.  
Công ty Cổ phần Giống cây 

trồng – Viện cây lương thực và 

cây thực phẩm 

Thôn Tâng Thượng, Phường Thạch Khôi, TP Hải 

Phòng.  

70.  Công ty Cổ phần Đoàn Minh 

Công 

Thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương.  

71.  Công ty TNHH Huy Hoàng Hải 

Dương 

Khu đô thị Ecorivers Hải Dương, khu 4, Phường Tân 

Hưng, TP Hải Phòng.  

72.  
Công ty Cổ phần Thiết kế công 

nghiệp và Hệ thống kỹ thuật 

Lilama 69-3 

Thôn Cao Xá, phường Việt Hòa, TP Hải Phòng.  

73.  Công ty TNHH Hoàng Vũ HL 
Thôn Nghĩa Xuyên, Xã Kim Thành, TP Hải Phòng, 

Việt Nam.  

74.  Công ty Cổ phần Kết cấu thép 

và Thiết bị nâng Việt Nam 

Lô đất A1, khu Công nghiệp Phúc Điền, Xã Mao 

Điền, TP Hải Phòng.                                    

75.  Công ty TNHH Hát sáng chế Thôn Kim Đôi, Xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng.                       

76.  CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA 

HỌC CÔNG NGHỆ PHÚ LÂM 

Số 38/164 Chùa Hàng, phường Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng 

77.  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT 

LIỆU CHỐNG CHÁY TTV 

 Số nhà 27 LK 3, khu đô thị Hoàng Huy, Phường An 

Hải, Thành phố Hải Phòng 



DANH SÁCH CÁC HỘI, HIỆP HỘI NHẬN VĂN BẢN 

 

TT Tên hội, hiệp hội Địa chỉ 

1.  

Hiệp hội doanh nghiệp thành 

phố Hải Phòng 

Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính 

công TP.Hải Phòng - Số 18 đường Hoàng Diệu, 

Phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng 

2.  
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ 

thuật Hải Phòng 

Số 51 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng 

3.  
Hiệp hội Logistics Hải Phòng Phòng 104b, khu A5 trường Đại học Hàng Hải, 484 

Lạch Tray, Lê Chân, Hải phòng 

4.  
Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và 

Nhỏ thành phố Hải Phòng 

số 66 Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền- thành phố 

Hải Phòng 

5.  Hội xây dựng Số 30 Lý Tự Trọng, Hải Phòng 

6.  Hội điện tử và tin học Hải Phòng Số 73 Điện Biên Phủ, Hải Phòng 

7.  Hội quy hoạch phát triển đô thị Số 32 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng 

8.  Hội cơ khí Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 

9.  Hội tự động hóa Số 51 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng 

10.  
Hội bảo vệ thiên nhiên và môi 

trường Hải Phòng 

Số 275 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 

 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHẬN VĂN BẢN 

 

TT Các viện, trường đại học Địa chỉ 

1.  
Đại học Quản lý và Công 

nghệ Hải Phòng 

Số 36, đường Dân Lập, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng 

2.  
Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

484 Lạch Tray, phường Lê Chân (Kênh Dương), thành 

phố Hải Phòng 

3.  Đại học Hải Phòng 
Số 171 Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, thành phố Hải 

Phòng 

4.  
Trường Đại học Y dược Hải 

Phòng 

Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng 

5.  
Trường Đại học Kỹ thuật Y 

tế Hải Dương 

 

Số 1, Đường Vũ Hựu, Phường Lê Thanh Nghị, Thành 

phố Hải Phòng 

6.  
Trường Đại Học Hải Dương 

 

Đường Trường Sơn, phường Thạch Khôi, thành phố Hải 

Phòng 

7.  
Trường Đại học Sao Đỏ 

 

Số 76, Nguyễn Thị Duệ, TDP Thái Học 2, P. Chu Văn 

An, TP. Hải Phòng 

8.  
Trường Đại học Thành Đông 

 
Số 3 Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, TP Hải Phòng 

 

https://vietjack.com/thong-tin-tuyen-sinh/truong-dai-hoc-hang-hai-viet-nam.jsp
https://vietjack.com/thong-tin-tuyen-sinh/truong-dai-hoc-hang-hai-viet-nam.jsp
https://vietjack.com/thong-tin-tuyen-sinh/truong-dai-hoc-y-duoc-hai-phong.jsp
https://vietjack.com/thong-tin-tuyen-sinh/truong-dai-hoc-y-duoc-hai-phong.jsp
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